	TRƯỜNG THCS 
VẠN THẮNG
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Môn: Toán 
Thời gian làm bài: 120 phút ( Đề gồm 01 trang)




Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức  với  
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 49.

2) Chứng minh 
3) Tìm giá trị nguyên của x để Q = A.B có giá trị là số nguyên.
Bài II (2,0 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập  phương trình hoặc hệ phương trình:
 	Theo kế hoạch hai tổ phải sản xuất 600 sản phẩm. Nhưng do tăng năng suất lao động tổ 1 làm vượt mức 20% và tổ 2 làm vượt mức 10 % so với kế hoạch của mỗi tổ nên cả hai tổ làm được 695 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải làm theo kế hoạch.[image: ]


2) Chiều cao của ngọn hải đăng là bao nhiêu? 
Biết rằng khi tia nắng mặt trời chiếu qua đỉnh 
của ngọn hải đăng hợp với mặt đất một góc 350
thì bóng của ngọn hải đăng trên mặt đất dài 25m.
(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Bài III (2,5 điểm)
1) Giải hệ phương trình sau:

    
2) Cho hai hàm số y = x+3 và y = -x+2
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.
Bài IV (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AD, dây BC không cắt đường kính AD (B thuộc cung AC). Gọi H là giao điểm của AC và BD, K là hình chiếu của H trên AD.
1) Chứng minh tứ giác ABHK nội tiếp.
2) Chứng minh AH.AC = AK.AD.
3) Tia BK cắt đường tròn (O) tại điểm F. Chứng minh KH // CF. 

Bài V (0,5 điểm)  Cho hai số thực x và y  thỏa mãn điều kiện .

 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
			....................................Hết.....................................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
[bookmark: _GoBack]Họ và tên thí sinh:…………………….…………………..Số báo danh:…………


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI RÀ SOÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9
Năm học 2023-2024. Môn: Toán 

	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
I
(2,0đ)
	1)
	Tính giá trị của biểu thức 
a) Thay x = 49 (TMĐK) vào biểu thức A ta được                                                                               

      
Vậy:...                                                                 
	0,5đ
0,25đ
0,25đ


	
	2)
	 Rút gọn biểu thức B

Với ta có:

(đpcm)

	1,0đ



0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	3)
	Tìm giá trị nguyên của x để Q = A.B có giá trị là số nguyên 

Với ta có:






Để thì Ư(15). Vì 
…


	0,5đ



0,25đ

0,25đ

	II
(2,0đ)
	1)
	Giải bài toán sau bằng cách lập  phương trình hoặc hệ phương trình:

Gọi số sản phẩm tổ I sản xuất theo kế hoạch là x (sản phẩm, )

Gọi số sản phẩm tổ II sản xuất theo kế hoạch là y (sản phẩm, )
Lập luận để có phương trình: x + y = 600   (1)
Thực tế số sản phẩm tổ I đã làm được là:
x +20% x =1, 2x (sản phẩm)
Thực tế số sản phẩm tổ II đã làm được là: 
y +10% y =1,1y (sản phẩm)
Lập luận để có phương trình: 1,2x +1,1y = 695  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ PT:


Giải hệ PT này tìm được x = 350 (TMĐK), y =250(TMĐK)
KL:…
	1,5đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ




0,25đ

0,25đ


0,25đ

	
	2)
	Tính chiều cao của ngọn hải đăng[image: ]

Gọi AC là chiều cao của ngọn hải đăng
AB là bóng của ngọn hải đăng trên mặt đất 
Góc B là góc tạo bởi tia nắng mặt trời 
hợp với mặt đất

 Xét  vuông tại A có: 

(m)
Trả lời:..
	0,5đ

0,5đ

	III
(2,5đ)
	1)
	Giải hệ phương trình


    ĐKXĐ: 

Đặt 
Hệ PT đã cho trở thành:



Với  
KL:...
	1,0đ


0,25đ



0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	2a)
	Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 mp tọa độ.
Trình bày cách vẽ
Vẽ đúng đồ thị hàm số y = x+3 
Vẽ đúng đồ thị hàm số y = -x+2
	0,75đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	2b)
	Tìm tọa độ điểm A.
Hoành độ giao điểm A là nghiệm của phương trình:


KL:…
	0,75đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	IV
(3,0đ)
	
	[image: ]

	0,25đ
Hình vẽ đến ý 1)


	
	1)





	Chứng minh tứ giác ABHK nội tiếp.

( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

(Vì K là hình chiếu của H trên AD)

Tứ giác ABHK có  
Mà hai góc này nằm ở vị trí đối nhau
=> Tứ giác ABHK  nội tiếp
	1,0đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	
	2)
	Chứng minh AH.AC = AK.AD.

( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 


Xét và có:
Góc A chung





(g.g)


	1,0đ
0,25đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	3)
	Chứng minh KH // CF 

Tứ giác ABHK  nội tiếp  (hai góc nội tiếp cùng  chắn cung BH)

Mà (hai góc nội tiếp cùng  chắn cung BC của đường tròn (O) )




//
(Vì có hai góc bằng nhau nằm ở vị trí đồng vị)
	0,75đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	V
(0,5đ)
	
	Tìm giá trị nhỏ nhất


Dấu “=” xảy ra khi




Vậy GTNN của khi x = 1;
	0,5đ


0,25đ



0,25đ


Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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